
 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2... 

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 3 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 202... 

I.ĐỌC HIỂU: 

* Đọc thầm đoạn văn sau : 
Vì sao gà chẳng biết bơi? 

           Rạng sáng, Vịt và Ngan đã lên kế hoạch đến nhà Gà Con, gõ cửa: 

     - Gà ơi! Ra bờ ao chơi đi! Tụi mình sẽ dạy bạn bơi. 

      Gà con nói vọng ra: 

       - Mình đi vắng rồi! Mai mình mới về. 

       - Tiếc quá! Tụi mình định rủ bạn tập bơi. Rồi đi chén giun… 

      Gà Con nhảy bổ ra, hét toáng lên: 

       - Mình đây! Cho mình đi chén giun với! 

        - Được thôi, tụi mình sẽ dẫn bạn đi xơi giun. Còn tập bơi thì thôi nhé. 

      Thế là vì lười và nói dối mà đến giờ loài gà vẫn không biết bơi!  

            ( TheoTruyện cổ tích Việt Nam) 

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu1:Gà Con nói gì khi nghe Vịt và Ngan rủ đi học bơi? 

A. Chờ Gà Con với.  

B. Gà Con rất thích ăn giun 

C. Gà Con đi vắng, hôm sau mới về. 

Câu 2: Sau khi nghe đề nghị của Gà Con, Vịt và Ngan đã làm gì? 

A. Đưa Gà Con đi ăn giun. 

B. Đưa Gà Con đi tắm. 

C. Dạy Gà Con bơi. 

Câu 3:Tại sao loài gà không biết bơi? 

A. Vì gà rất sợ nước 

B. Vì Gà Con lười và nói dối. 

C. Vì Vịt, Ngan không tập bơi cho gà.  

Câu 4:Tìm những tiếng trong bài có vần ơi, ôi: 

 



 

Câu 5: Câu chuyện “Vì sao gà không biết bơi?” khuyên em điều gì? 

 

II.LUYỆN TẬP: 

Bài 1. Xếp các từ sau vào mỗi nhóm từ cho thích hợp: 

     Xanh biếc, xám xịt,cao to, lịch sự, chăm ngoan,vàng rực, dong dỏng 

a.Từ chỉ đặc điểm màu sắc: 

 

b.Từ chỉ đặc điểm hình dáng: 

 

c. Từ chỉ đặc điểm tính nết: 

 

Bài 2:  Đặt câu với mỗi từ sau: chăm chỉ, cao lớn 

 

 

Bài 3. Viết 1 câu nêu đặc điểm ngoại hình của mẹ em hoặc bố em:  

 


